TUẦN 14:
NỘI DUNG ÔN TẬP 1- MÔN VẬT LÝ 8
( Bài 13,15,16,17)
I/ LÝ THUYÊT:
Câu 1.Khi nào có công ?Công phụ thuộc vào yếu tố nào? 
· Chỉ có công : khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật dịch chuyển.
· Công  phụ thuộc vào hai yếu tố:lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.
Câu 2.Viết công thức tính công ,đơn vị ?


 Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực là 
  Trong đó: A:công thực hiện (J)
                    F: lực tác dụng vào vật (N)
                     s: quãng đường vật dịch chuyển (m)


 Trường hợp đặc biệt, lực tác dụng vào vật chính là trọng lực và vật di chuyển theo phương thẳng đứng thì công được tính 
	Trong đó : 	A là công của lực ( J)
			P là trọng lượng của vật (N) 
				h là quãng đường vật dịch chuyển( m)
Câu 3. Công suất được xác định như thế nào? Công thức đơn vị.
- Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

- Công thức tính công suất : 

	Trong đó :	 là công suất (W )



					(J/s, , ).
				A là công thực hiện (J)
				t là thời gian thực hiện công đó( s).
    Đơn vị công là oát (W)
Câu 4. Nói công suất của một máy là 736W , con số này cho biết gì? 
Cho biết trong một giây máy thực hiện 1 công là 736 J
Câu 5. Khi nào vật có cơ năng?
- Vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.
Câu 6.Thế năng trọng trường được xác định như thế nào ? nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
· Thế năng của vật được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất ( hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc)  gọi là thế năng trọng trường.
· Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật.Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường càng lớn.
Câu 7. Nêu khái niệm thế năng đàn hồi.
-Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.
Câu 8.Khi nào vật có động năng?Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
· Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.
· Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của vật.Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
Câu 9.Nêu định luật bảo toàn cơ năng?VD 1 vật chuyển từ động năng sang thế năng, từ thế năng sang động năng.
· Trong quá trình cơ học động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
· VD:TN->ĐN : quả táo rơi từ trên cây xuống.
                   ĐN->TN : ném vật từ dưới lên
Câu 10.Cơ năng có mấy dạng?
· Cơ năng có 2 dạng :thế năng và động năng.Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng
Câu 11. Vật nằm trên mặt đất thì thế năng trọng trường của vật bằng bao nhiêu?
· Vật nằm trên mặt đất thì thế năng  trọng trường của vật bằng 0
Câu 12.Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
Trong quá trình cơ học động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
VD:
II/ BÀI TẬP:
1/ Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu .
2/ Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cậy cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực.
3/ Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện trong trường hợp này .
4/ Một con ngựa kéo xe chuyển động  đều. Lực ngựa kéo xe là 600N. Trong 5 min xe đã nhận được một  công do ngựa sinh ra  là 360kJ.
[bookmark: _GoBack]Quãng đường xe đi được là bao nhiêu?
Tính tốc độ chuyển động của xe.
5/ Một con ngựa kéo xe với một lực  200N. Đi được quãng đường 100m mất thời  gian 20s.
a/ Tính công thực hiện  của ngựa .
b/ Tính  tốc độ ngựa đi.
6/Một con bò kéo xe trong 60s thực hiện một công là 4200J.
a/ Tính công suất của con bò.
b/Tính lực kéo của con bò.Biết tốc độ của con bò là 2m/s.	
7/Một người có khối lượng 50kg đi lên cầu thang .Người này di chuyển từ mặt đất lên đến tầng lầu ở độ cao 8m trong thời gian 50 s.
a/ Tính công thực hiện của người đó.
b/ Tình công suất do người đó thực hiện.
8/ Một người đạp xe từ từ lên dốc.khối lượng của người và xe là 70kg,độ cao từ chân dốc lên đến đỉnh dốc là 100m,độ dài quãng đường lên dốc là 2000m .Bỏ qua ma sát
a/ Tính công thực hiện của người đó.
b/ Tính lực tác dụng kéo xe chuyển động do người tạo ra khi xe lên dốc.	
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